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Lĩnh vực xét nghiệm:             Huyết học 

Discipline of medical testing: Hematology 

 
STT 
No. 

Loại mẫu  
(chất chống đông-

nếu có) 
Type of sample 

(anticoagulant-if 
any) 

Tên các  
chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét nghiệm 
(Technical test) 

Phương pháp xét 
nghiệm 

(Test method) 

1. 

Huyết tương  
Plasma  

(Sodium citrate) 

Xác định thời gian Prothrombin 
tính theo giây (s) – (PTs)  
Determination of Prothrombin 
time in second (s) 

Nguyên lý cơ từ 
Mechanical 
magnetism 

KTXN.HH.009 
(2023) 

(Sta Compact Max) 

2. 

Xác định thời gian 
Thromboplastin hoạt hóa một 
phần (aPTT)  
Determination of Activated 
partial thromboplastin time 

Nguyên lý cơ từ 
Mechanical 
magnetism 

KTXN.HH.010 
(2023) 

(Sta Compact Max) 

3. 
Định lượng Fibrinogen  
Determination of Fibrinogen 

Nguyên lý cơ từ 
Mechanical 
magnetism 

KTXN.HH.011 
(2023) 

(Sta Compact Max) 
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Lĩnh vực xét nghiệm:              Hoá sinh 

Discipline of medical testing: Biochemistry 
 

 
STT 
No. 

Loại mẫu  
(chất chống đông-nếu 

có) 
Type of sample 

(anticoagulant-if any) 

Tên các  
chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét nghiệm 
(Technical test) 

Phương pháp xét 
nghiệm 

(Test method) 

1. 
Huyết tương  

Plasma  
(Heparin) 

Định lượng Glucose 

Determination of Glucose 

Động học enzym – 
hexokinase 

Enzymatic kinetic – 
hexokinase 

KTXN.SH.001 

(2023) 

(Cobas pro) 

2. 

Huyết tương  

Plasma 
 (Heparin) 

Định lượng Ure 

Determination of Ure 

Động học enzym - 
urease 

Enzymatic kinetic - 
urease 

KTXN.SH.002 

(2023) 

(Cobas pro) 

3. 
Định lượng Creatinin 

Determination of Creatinin 

Động học enzym 

Enzymatic kinetic 

KTXN.SH.003 
(2023) 

(Cobas pro) 

4. 
Đo hoạt độ AST (GOT) 

Determination of Aspartate 
Aminotransferase Activity 

Động học enzym (Tris 
buffer with pyridoxal-5-

phosphate) 

Enzymatic kinetic (Tris 
buffer with pyridoxal-5-

phosphate) 

KTXN.SH.004 

(2023) 

(Cobas pro) 

5. 
Đo hoạt độ ALT (GPT) 

Determination of Alanine 
Aminotransferase Activity 

Động học enzym (Tris 
buffer with pyridoxal-5-

phosphate) 

Enzymatic kinetic (Tris 
buffer with pyridoxal-5-

phosphate) 

KTXN.SH.005 

(2023) 

(Cobas pro) 

6. 
Định lượng Triglycerid 

Determination of Triglycerid 

Enzym so màu 

Enzymatic colour 

KTXN.SH.006 

(2023) 

(Cobas pro) 

7. 
Định lượng Cholesterol 

Determination of 
Cholesterol 

Enzym so màu 

Enzymatic colour 

KTXN.SH.007 
(2023) 

(Cobas pro) 

8. 
Huyết tương  

Plasma  
(Heparin) 

Định lượng Thyroid 
Stimulating Hormone (TSH) 

Determination of Thyroid 
Stimulating Hormone (TSH) 

Miễn dịch điện hóa phát 
quang (ECLIA) 

Electrochemiluminescen
ce immunoassay 

(ECLIA) 

KTXN.MD.001 

(2023) 

(Cobas pro) 
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STT 
No. 

Loại mẫu  
(chất chống đông-nếu 

có) 
Type of sample 

(anticoagulant-if any) 

Tên các  
chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét nghiệm 
(Technical test) 

Phương pháp xét 
nghiệm 

(Test method) 

9. 

Huyết thanh, 
Huyết tương 

Serum, Plasma 
(Heparin) 

Định lượng AFP (Alpha 
Fetoproteine)  

Determination of Alpha 
Fetoproteine (AFP) 

Miễn dịch điện hóa phát 
quang (ECLIA) 

Electrochemiluminescen
ce immunoassay 

(ECLIA) 

KTXN.MD.002 

(2023) 

(Cobas pro) 

10. 

Định lượng FT3 (Free 
Triiodothyronine)  

Determination of Free 
Triiodothyronine (FT3) 

Miễn dịch điện hóa phát 
quang (ECLIA) 

Electrochemiluminescen
ce immunoassay 

(ECLIA) 

KTXN.MD.003 

(2023) 

(Cobas pro) 

11. 

Định lượng FT4 (Free 
Thyroxine)  

Determination of Free 
Thyroxine (FT4) 

Miễn dịch điện hóa phát 
quang (ECLIA) 

Electrochemiluminescen
ce immunoassay 

(ECLIA) 

KTXN.MD.004 

(2023) 

(Cobas pro) 

12. 

Định lượng PSA toàn phần 
(Total prostate-Specific 
Antigen) 

Determination of Total 
prostate-Specific Antigen 

Miễn dịch điện hóa phát 
quang (ECLIA) 

Electrochemiluminescen
ce immunoassay 

(ECLIA) 

KTXN.MD.005 

(2023) 

(Cobas pro) 
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Lĩnh vực xét nghiệm:            Vi sinh 

Discipline of medical testing: Microbiology 

 
STT 
No. 

Loại mẫu  
(chất chống đông-nếu 

có) 
Type of sample 

(anticoagulant-if any) 

Tên các  
chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét nghiệm 
(Technical test) 

Phương pháp xét 
nghiệm 

(Test method) 

1. 

Huyết thanh 

Serum 

Phát hiện và định lượng HBsAg  
Detected and qualitative of 
hepatitis B surface antigen 
(HBsAg) 

Miễn dịch điện hóa 
phát quang (ECLIA) 

Electrochemilumine
scence immunoassay 

(ECLIA) 

KTXN.MD.006 

(2023) 

(Cobas pro) 

2. 

Phát hiện và định lượng HCV Ab  
Detected and qualitative of 
antibodies to hepatitis C virus 
(HCV) 

Miễn dịch điện hóa 
phát quang (ECLIA) 

Electrochemilumine
scence immunoassay 

(ECLIA) 

KTXN.MD.007 

(2023) 

(Cobas pro) 

3. 
Máu toàn phần  

Whole Blood 
(EDTA) 

Định lượng HBV  
Qualitative of HBV 
 

Kỹ thuật Real time 
PCR trên hệ thống 

tự động 

Real-time PCR 
technique 

KTXN.PT.001 

(2023) 

(Anility m) 

 
Ghi chú/ Note: KTXN: Phương pháp nội bộ/ Laboratory developed method 
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